[bookmark: _GoBack]Tuần: 18
                 KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 18
(Từ ngày 6/1/2025 đến ngày 9 /1/2025)
	Thứ ngày

	Buổi
	Tiết
	Môn
	            Tên bài học

	

    HAI
6/1/2025

	
Sáng




	86
119
120
18
18
	Toán
T/Việt
T/Việt
Đạo Đức
C Nghệ
	.Ôn tập về hình học và đo lường
Tiết 1
Tiết 2
Ôn tập đánh giá cuối học kì 1
Kiểm tra đánh giá cuối học kì 1

	     

    BA
7/1/2025

	

Sáng

	87
35
121
52
	Toán
GDTC
T/Việt
HĐTN
	Ôn tập về hình học và đo lường
Kiểm Tra di chuyển VCNVT ,caoVPHDCVCNVKN
Tiết 3
Văn nghệ và chủ đề nghề nghiệp

	
	
Chiều

	
	Anh
Anh
Tin
Âm nhạc
	


Ôn tập 

	
     Tư
 
8/1/2025

	

Sáng
	18
88
35
122
18
	SHTT
Toán
TN-XH
T/Việt
M /thuật

	
Ôn tập chung
Các bộ phận thực vật và  chúng (tt)chức năng của 
Tiết 4
Cùng em ôn tâp học kì I

	


   Năm
9/1/2025

	

Sáng

	89
123
124
36
53
	Toán
T/Việt
T/Việt
GDTC
HĐTN
	Ôn tập chung
Tiết 5
Tiết 6
Tại chỗ tung và bắt bóng thấp tay.
Nghề yêu thích của em

	
	

Chiều

	125
36
54
90
	T/Việt
TN-XH
HĐTN
Toán

	Tiết 7
Đánh giá cuối học kì 1
Vẽ tranh về nghề yêu thích
KTĐK HKI


	
  Sáu
10/1/2025
 
	

Sáng


	


	
	


Tổ trưởng                                                                                Ngày 5  tháng  1 Năm 2025
                                                                                                                              GV
        Trương Thị Liễu                                                                                 Trịnh Văn Khả
	


Tuần: 19
                 KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 19
(Từ ngày 13/1/2025 đến ngày 17 /1/2025)
	Thứ ngày

	Buổi
	Tiết
	Môn
	            Tên bài học

	

    HAI
13/1/2025

	
Sáng




	91
126
127
19
19
	Toán
T/Việt
T/Việt
Đạo Đức
C Nghệ
	. Các số trong phạm vi 10000
BĐ1: Trên hồ Ba Bể .
LT Viết tên riêng Việt Nam
B6: Em tích cực hoàn toàn nhiệm vụ
Sử dụng máy thu thanh (tt)

	     

    BA
14/1/2025

	

Sáng

	92
37
128
55
	Toán
GDTC
T/Việt
HĐTN
	Các số trong phạm vi 10000 (tt)
T2:Ôn tại chỗ tung và bắt bóng thấp tay
BV1 :Ôn chữ viết O, Ô ,Ơ
Phong trào tiết kiệm

	
	
Chiều

	
	Anh
Anh
Tin

	




	
     Tư
 
15/1/2025

	

Sáng
	19
93
37
129
19
	SHTT
Toán
TN-XH
T/Việt
M /thuật

	
 Các số trong phạm vi 10000 (tt)
Các bộ phận thực vật và chức năng của chúng 
Trao đổi :Nói về cảnh đẹp non sông
B10 : Làm quen với hình tương phản

	


   Năm
16/1/2025



	

Sáng

	94
130
131
38
	Toán
T/Việt
T/Việt
GDTC

	Các số trong phạm vi 10000 (tt)
BĐ2: Sông Hương
LT về so sánh
T3:Ôn tại chỗ tung và bắt bóng cao tay


	
	

Chiều

	132
38
56

	T/Việt
TN-XH
HĐTN


	BV2 : Viết về cảnh đẹp non sông
Các bộ phận thực vật và chức năng của chúng (tt)
Mua sắm tiết kiệm


	
  Sáu
17/1/2025
 
	

Sáng


	95
19
57
	Toán
Âm nhạc
HĐTN
	Làm quen với chữ số La Mã
Hát : Em yêu trường em
Thu nhập và chi tiêu trong gia đình


Tổ trưởng                                                                                Ngày 12  tháng  1 Năm 2025
                                                                                                                              GV
        Trương Thị Liễu                                                                                 Trịnh Văn Khả
	


Tuần: 19                 
                                               KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 19 (Không in)
                                    (Từ ngày 9/1/2024 đến ngày 13/1/2024) 
	Thứ ngày

	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài học

	
    

      BA
  9/1/2024


	

Sáng

	19
19
37

	Tin
Âm nhạc
GDTC


	
Hát : Em yêu trường em
T2:Ôn tại chỗ tung và bắt bóng thấp tay


	
	
Chiều

	91
126
127
19
	Toán
T/Việt
T/Việt
Đạo Đức
	Các số trong phạm vi 10000
BĐ1: Trên hồ Ba Bể .
LT Viết tên riêng Việt Nam
B6: Em tích cực hoàn toàn nhiệm vụ

	  
         TƯ 
    10/1/2024

    
	
Sáng


	92
37
128

	Toán
TN-XH
T/Việt

	Các số trong phạm vi 10000 (tt)
Các bộ phận thực vật và chức năng của chúng (tt)
BV1 :Ôn chữ viết O, Ô ,Ơ


	
   

   NĂM
11/1/2024

	


Sáng


	19
93
129
130
55
	SHĐội ngT
Toán
T/Việt
T/Việt
HĐTN
	
Các số trong phạm vi 10000 (tt)
Trao đổi :Nói về cảnh đẹp non sông
BĐ2: Sông Hương
Phong trào tiết kiệm

	

     SÁU   
  12/1/2024




	

Sáng

	94
19
	Toán
Cg nghệ

	Các số trong phạm vi 10000 (tt)
Sử dụng máy thu thanh (tt)

	
	
Chiều

	131
38
19
	T/Việt
GDTC
M /thuật

	LT về so sánh
T3:Ôn tại chỗ tung và bắt bóng cao tay
B10 : Làm quen với hình tương phản

	
   BẢY                              
 13/1/2024
   
	

Sáng

	95
132
38
56
57
	Toán
T/Việt
TN-XH
HĐTN
HĐTN
	Làm quen với chữ số La Mã
BV2 : Viết về cảnh đẹp non sông
Các bộ phận thực vật và chức năng của chúng
Mua sắm tiết kiệm
Thu nhập và chi tiêu trong gia đình



             Tổ trưởng	                                               Ngày 8 tháng 1 năm 2024
                                                                                                                                                                           
      	                  Giáo viên     
                                                                                                                                     
  
    Trương Thị Liễu                                                                                               Trịnh Văn Khả





